VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
[bookmark: _GoBack] NHÁNH 3: “CƠ THỂ TÔI”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 – 18/10/2025)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “Lợn con sạch lắm rồi”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và hiểu được nội dung câu truyện.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
- Trẻ hiểu thêm về quyền được tham gia của trẻ em qua câu chuyện: Mọi người đều có quyền tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng của mình.
* Kĩ năng: 
 - Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 - Khuyến khích trẻ trả lời đủ câu, đủ ý, đúng nội dung câu hỏi.
* Thái độ:
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn về sinh cơ thể sạch sẽ.





	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh truyện, mũ múa các nhân vật.
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế vui vẻ thoải mái.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát và vận động bài hát “Rửa tay”
2: Kể chuyện bé nghe
HĐ1: Cô kể truyện
- Cô dẫn dắt, giới giới thiệu truyện kể: Lợn con sạch lắm rồi.
- Kể lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
Tóm tắt truyện: Câu truyện kể về 1 chú lợn con vừa ham ăn, lại vừa ở bẩn vì vậy khi cậu đến gần các bạn xin chơi chung thì các bạn đều xa lánh, không muốn chơi cùng. Nhưng nhờ có chú chim Sơn ca giải thích lí do tại sao các bạn không chơi thì heo con đã biết tắm rửa, giũ gìn vệ sinh cơ thể. Nhờ vậy, các bạn đã không còn xa lánh mà rất vui khi chơi chung với lợn con, vì lợn con đã biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ.
- Kể lần 2:(Kết hợp tranh truyện)
HĐ2: Đàm thoại
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có nhân vật nào?
- Bạn lợn ăn xong thì làm gì?
- Bạn lợn có tắm không?
- Các bạn có cho Lợn con chơi cùng không? Vì sao?
- Bạn nào đã nhắc Lợn con đi tắm rửa?
- Lợn con đã làm gì để các bạn chơi cùng?
- Các con phải làm gì để có cơ thể được sạch sẽ?
* Giáo dục:  Để có cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh thì hàng ngày chúng mình phải tắm rửa, giữ gìn tay chân, quần áo, luôn sạch sẽ gọn gàng.
HĐ3: Củng cố
- Cho trẻ tập đóng vai Lợn con, Gấu con, Thỏ con, Khỉ con, Dê con, Cún con, Chim Sơn ca theo lời dẫn truyện và gợi mở của cô.
3: Kết thúc
- Cô nhận xét và kết thúc buổi học.






* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Đề tài: Cảm xúc của bé
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được các cảm xúc của bản thân mình 
- Biết nguyên nhân gây nên các cảm xúc đó.
- Biết thể hiện cảm xúc của mình phù hợp với từng hoàn cảnh.
- Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
* Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc, thể hiện được sự hiểu biết và cảm nhận của mình.
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động
















	I/ Chuẩn bị;
1. Chuẩn bị của cô
- Nhạc bài hát: “ Nụ cười xinh”.
- Hình ảnh các mặt cảm xúc: Vui vẻ, giận dữ, buồn, khóc nhè, ngạc nhiên.
- Gương nhỏ.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ.
II/Tiến hành
1: Ổn định
Cô cùng trẻ hát múa, nhún nhảy theo giai điệu  hát bài hát “ Nụ cười xinh”.
2: Nội dung
HĐ 1: Khuôn mặt bé khi thể hiện cảm xúc
Các con vừa hát bài hát gì?
- Các con thấy như thế nào khi hát bài hát?
- Vui thì chúng mình như thế nào?
- Chúng mình cùng cười tươi lên nào?
* Cô giới thiệu tranh khuôn mặt bé khi đang cười
- Em bé trong tranh đang làm sao?
- Theo con thì vì sao em bé lại cười?
- Khi em bé cười khuôn mặt em bé như thế bào (Mắt, miệng)  cho trẻ thực hành
* Cô giới thiệu tranh khuôn mặt bé khi đang buồn
Em bé này đang làm sao?
Vì sao con biết em bé đang buồn?
Khi buồn, khuôn mặt em như thế nào?
* Cô giới thiệu tranh khuôn mặt bé khi đang khóc
Em bé này đang làm sao? Vì sao em khóc?
Khi khóc, khuôn mặt em như thế nào?
Chúng mình đã khóc bao giờ chưa? Vì sao lại khóc
- Vậy các trạng thái khi buồn, vui, khóc được gọi là gì?
- Con thường có những cảm xúc nào?
HĐ 2: Cảm xúc của bé
- Khi nào chúng mình vui?- Vui thì các con như thế nào?
- Cùng cười tươi nào
Còn khi buồn, chúng mình làm sao?
- Cùng làm khuôn mặt buồn nào
- Khi nào chúng mình thể hiện khuôn mặt buồn?
- Vậy khi nào chúng mình khóc?
HĐ3: Củng cố
- Cô cho trẻ kết đôi bạn thân, trẻ thể hiện cảm xíc của mình cho bạn xem.
- Cô cho trẻ soi gương, thể hiện các cảm xúc của mình, ngắm nhìn khuôn mặt mình khi thể hiện cảm xúc
3: Kết thúc



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ 
Đề tài: Dạy trẻ làm khẩu trang (EDP)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* S- Khoa học
- Trẻ biết cấu tạo của khẩu trang .
- Trẻ biết được chất liệu làm ra khẩu trang: Giấy ăn, vải dạ, dây đeo.
T- Công nghệ
- Cách sử dụng và lựa chọn các đồ dùng, dụng cụ: băng dính, kéo, dây buộc, giấy màu, ...
- Ti vi, máy tính, điện thoại.
E- Kỹ thuật
- Quy trình tạo ra khẩu trang.
- Kỹ năng: dán, gắn đính, ...
M-Toán
- Biết hình dạng, màu sắc của khẩu trang.
A - Nghệ thuật:
- Trang trí khẩu trang đẹp.
*  Các kỹ năng trong thế kỷ 21:
- Kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Kĩ năng tư duy, suy đoán.






	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
 - Nguyên liệu làm khẩu trang: Giấy ăn, vải, giấy màu, dây đeo.
- Nguyên liệu trang trí: bông màu, hoa, lá…….
- Nguyên liệu kết nối: Hồ dán, keo, băng dính, dây đay, băng dính hai mặt...
- Đồ dùng dụng cụ: Rổ, kéo, dập lỗ, dập ghim...
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Trang phục gọn gàng, thoải mái cho trẻ
II. Tiến hành
Bước 1: Hỏi
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Cái mũi”
+ Các con có muốn làm 1 chiếc khẩu trang không?
+ Giới thiệu về khẩu trang.
Khơi gợi cho trẻ mong muốn được làm chiếc khẩu trang.
- Đưa ra tiêu chí của chiếc khẩu trang: Khẩu trang có đầy đủ các phần, đeo được.
Bước 2: Tưởng tượng
+ Khẩu trang sẽ có hình dạng gì?
+ Màu sắc ra sao? Làm bằng chất liệu gì?
+ Trang trí khẩu trang như thế nào cho đẹp?
Bước 3: Lập kế hoạch
- Cô định hướng cho trẻ cách làm việc nhóm.
+ Các con bàn bạc, thống nhất xem nhóm mình làm khẩu trang bằng gì? 
+ Dự kiến dùng gì để gắn kết các nguyên vật liệu lại với nhau?
+ Để khẩu trang đeo được cần làm gì?
- Giáo viên nhắc trẻ một số lưu ý khi về nhóm thực hiện làm khẩu trang:
+ Khi về nhóm, các nhóm trưởng sẽ phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm.
+ Nói đủ nghe khi trao đổi thảo luận để tránh ảnh hưởng đến các nhóm khác.
- Cô chia trẻ về hoạt động tại nhóm.
- Trao đổi thảo luận, vẽ bản thiết kế.
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm của mình.
Bước 4: Thực hiện
- Trẻ chọn nguyên vật liệu phù hợp để chế tạo khẩu trang theo bản thiết kế của nhóm mình.
- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần. Quay video, ghi chép lại quá trình làm (nếu cần)
- Khuyến khích trẻ thử nghiệm, điều chỉnh sản phẩm (nếu cần).
Bước 5: Đánh giá/ Cải tiến
- Từng nhóm lên chia sẻ sản phẩm. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất.
+ Con đã làm như thế nào?
+ Con làm cách nào để khẩu trang đeo được?
- Cô cho trẻ thử nghiệm với khẩu trang vừa tạo. Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét về sản phẩm so với bản thiết kế, có thể hỏi để trẻ có cơ hội giải thích, phản biện.
-> Cô kết luận: đánh giá các nhóm theo tiêu chí đề ra
+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? 
+ Nếu được thay đổi, con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cô nhận xét sản phẩm của các nhóm. Kết thúc giờ hoc.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:

Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức 
Đề tài: Nhận biết tay phải tay trái
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và xác định được tay phải, tay trái của bản thân, sử dụng đúng thật ngữ tay phải, tay trái
- Trẻ biết các đồ vật ở trên tay phải hay tay trái của mình.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
* Kỹ năng:
 - Rèn kĩ năng nhận biết tay phải tay trái bản thân trẻ.
- Rèn kĩ năng quan sát cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ  hứng thú tích cực
tham gia hoạt động.

















	I. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của cô
- Thìa, bát, bàn chải. Hình bàn tay cắt sẵn, bảng cho trẻ chơi.
- Nhạc bài hát: Đôi bàn tay.
2. Chuẩn bị của trẻ: 
- Tâm yhees thoải mái vui vẻ.
II/Tiến hành
1. Ổn định:
- Cô cùng trẻ vđ bài hát “Đôi bàn tay”.
- Chúng mình vừa múa bài hát gì?
- Đôi bàn tay giúp chúng mình làm gì?
- Cô khái quát, giáo dục trẻ: Đôi bàn tay giúp chúng mình rất nhiều việc như: đánh răng, xúc cơm, vẽ tranh, viết chữ...vì vậy các con phải biết giữ gìn và bảo vệ đôi tay nhé.
2. Nội dung
HĐ1: Ôn to hơn nhỏ hơn.
- Tay của các con đâu? 
Cô mời 1 trẻ lên cho trẻ quan sát tay của cô và tay của trẻ.
ĐT: Các con thấy 2 bàn tay như thế nào?
        Tay của ai to hơn?
         Bàn tay của bạn như thế nào? (Nhỏ hơn)
Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
HĐ2: Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
- Cô cho trẻ chơi “trời tối trời sáng’’
- Cô cho trẻ đi lấy bát, thìa về chỗ.
- Cô cho trẻ làm động tác xúc cơm ăn.
- Cô yêu cầu trẻ dơ tay cầm thìa lên.
- Tay cầm thìa là tay nào? (Cả lớp, tổ, cá nhân trả lời)
- Tay phải của các con đâu? Cho trẻ nói tay phải.
- Tay phải cầm gì?
- Cô kết luận: Tay cầm thìa là tay phải
- Tay nào các con cầm bát? (tay trái)
- Tay trái của các con đâu? Tay trái cầm gì? (Cả lớp, tổ, cá nhân trả lời)
- Tay cầm bát là tay trái các con cùng giơ tay trái và nhắc lại: tay trái.
- Tay phải con cầm gì? Tay cầm bút là tay nào?
* Cô khái quát lại: Tay phải cầm bút, cầm thìa, cầm bàn chải đánh răng. Tay trái giữ giấy, cầm bát, cầm ca uống nước.
HĐ3: củng cố
*Trò chơi 1: “Làm theo hiệu lệnh của cô”
Cách chơi: Cô nói tay trái hoặc tay cầm bát, giữ giấy…trẻ dơ tay trái lên và nói tay trái. Cô nói tay phải hoặc tay cầm bút, cầm thìa… trẻ dơ tay phải lên và nói.
*Trò chơi 2: “Đội nào nhanh hơn”.
Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội nhiệm vụ của các thành viên trong đội lần lượt lên ướm bàn tay trái, bàn tay phải của mình vào hình bàn tay cô đã cắt sẵn và lên dán vào bảng. 
3. Kết thúc: 
- Cô cùng trẻ cất dọn đồ dùng.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:

Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất 
Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng rửa mặt
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng khăn mặt riêng để rửa mặt.
- Hiểu được tác dụng của việc rửa mặt hàng ngày để luôn có khuôn mặt sạch đẹp, phòng chống một số bệnh như đau mắt, viêm mũi…
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
* Kĩ năng: 
- Hình thành kĩ năng tự phục vụ cho trẻ.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ 
định.
- Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo khi rửa mặt (trải khăn, dịch khăn, gập khăn theo đúng các bước, không làm rơi khăn, luôn để da mặt tiếp xúc với vùng khăn sạch).
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú luyện tập cùng cô.
- SEL: Trẻ tự tin khi thực hiện kỹ năng rửa mặt trước cả lớp.

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Hình ảnh các bước rửa mặt trên máy tính.
- Đàn nhạc bài hát “Tập rửa mặt”
- Mỗi trẻ 1 khăn mặt ướt và sạch (phơi vào giá phơi khăn)
- Giá phơi khăn. Chậu đựng khăn mặt.
2.  Đồ dùng của trẻ:
- Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
II/ Tiến hành
1. Gây hứng thú.
- Cô bật nhạc và hát cùng trẻ bài: Vì sao con mèo rửa mặt.
- Cô con mình vừa hát bài gì?
- Bạn mèo trong bài hát đã ngoan chưa?
- Vì sao bạn mèo lại phải rửa mặt?
- Các bé có hay được rửa mặt không? 
- Các con thường được rửa mặt khi nào? 
-> Cô khái quát và giới thiệu bài học rửa mặt.
2. Nội dung.
HĐ1: Cô thực hiện thao tác rửa mặt.
+ Bước 1: Đầu tiên cô trải khăn vào lòng bàn tay, cô đỡ khăn bằng 2 lòng bàn tay và cổ tay.
+ Bước 2: Cô dùng ngón trỏ trái lau mắt trái, ngón trỏ phải lau mắt phải, lau từ đầu mắt đến đuôi mắt.
+ Bước 3: Dịch khăn lau sống mũi, sau đó dịch khăn lau miệng, cằm.
+ Bước 4: Gấp khan làm đôi tay phải lau trán má phải, tay trái lau trán, má bên trái.
+ Bước 5: Gấp đôi khăn lần nữa lau gáy, cổ 2 bên.
- Cuối cùng cô để khăn ngay ngắn vào chậu. 
HĐ2: Trẻ hiện thao tác lau mặt.
- Cho trẻ cùng thực hiện mô phỏng thao tác lau mặt.
- Cô cho trẻ lấy khăn theo kí hiệu của mình. 
- Cho trẻ thực hiện thao tác rửa mặt theo sự hướng dẫn của cô.
Cô bao quát và hỗ trợ trẻ khi trẻ thực hiện rửa mặt.
+ĐT: Các con vừa thực hiện thao tác gì?
          Rửa mặt có mấy bước? 
          Là những bước nào?
          Vì sao các con phải rửa mặt?
->Cô khái quát và giáo dục trẻ rửa mặt khi ngủ dậy, khi mặt bẩn để luôn có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Đồng thời biết vệ sinh thân thể sạch sẽ để giúp cơ thể khỏe mạnh.
3. Kết thúc.
- Cô nhận xét buổi học
- Kết thúc giờ học.





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2025
- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Ôn tay phải tay trái
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết tay phải, tay trái.
- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt tay phải tay trái cho trẻ. 
- Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.








	I. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô: 
- Bài hát “Đôi bàn tay”
- Vòng màu đỏ, màu vàng.
- Màu in, giấy
-  Khăn lau tay cho trẻ. 
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Màu in, giấy in bàn tay.
II. Tiến hành
1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài hát “Đôi bàn tay”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bàn tay của các con đâu?
2. Nội dung
Ôn nhận biết tay phải tay trái
- Tay phải của các con đâu?
- Tay phải làm những việc gì?
- Tay nào là tay trái?
- Tay trái làm việc gì?
* TC1: Hãy làm theo cô nói 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
Cách chơi: Cô nói tay trái các con dơ tay trái và nói tay trái đây là tay trái đây. Khi cô nói tay phải các con dơ tay phải và nói tay phải đây. Hoặc cô nói tay cầm bút các con nói tay cầm bút là tay phải. Cô nói tay giữ giấy các con nói tay giữ giấy là tay trái….
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* TC2: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
Cách chơi: Cô mời từng tổ chơi. Trên bàn của cô có rất nhiều chiếc vòng màu đỏ và chiếc vòng màu vàng. Nhiệm vụ của trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói vòng màu vàng đeo tay phải, vòng màu đỏ đeo tay trái trẻ lấy vòng màu vàng đeo vào tay phải của mình, vòng màu đỏ đeo vào tay trái của mình.
- Cô tổ chức cho các tổ chơi.
- Cô cùng trẻ kiểm tra trẻ chơi nếu trẻ đeo chưa đúng cho trẻ đeo vòng lại.
* TC3: Đôi tay khéo léo
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi. 
Cách chơi: Cô có 2 đĩa màu, cô yêu cầu lần lượt trẻ lên in bàn tay. Bàn tay trái in màu xanh, tay phải in màu đỏ.
- Cô cho trẻ về chỗ và in hình bàn tay theo yêu cầu.
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả in màu.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
Kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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